


Đề 1:
I/ Phần chung (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Cho ba tập hợp số 
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.Hãy xác   định các tập hợp sau: 
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Câu 2:( 1 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:
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Câu 3: (2 điểm) Cho Parabol (P) 
[image: image5.wmf]2
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a) Xác định a,c biết Parabol (P) đi qua A( 2;-1) và B(1;0) 

b) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị Pa rabol (P) ở câu a) . 

Câu 4: ( 1,5 điểm) Giải các phương trình sau:
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Câu 5:  (1 điểm ) Cho bảy điểm A, B, C, D, E , F, G. Chứng minh đẳng thức véctơ  sau:  
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II Phần riêng: 

  A Dành cho HS cơ bản
Câu 6. a: (1 điểm) Cho phương trình 
[image: image8.wmf]2
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. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 
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Câu 7. a: ( 2 điểm ) Cho A(1;2) ; B(-2;6) ; C(4;4)


a) Chúng minh rằng A, B, C không thẳng hàng..


b) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC

B. Dành cho HS nâng cao
Câu 6. b: ( 1 điểm) Giả sử 
[image: image10.wmf]12
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 là hai nghiệm của phương trinh:
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Tìm m để thỏa mãn hệ thức : 
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Câu 7.b:  (2 điểm ) Cho tam giác ABC với A(-1;4) ; B(-4; 0) ; C(2; 2). 

a) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.

b) Tính 
[image: image13.wmf]CosA

 và diện tích tam giác ABC.

Đề 2:
Câu 1:(1điểm) Xác định:

          a.  (-3; 
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 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf](

]

8

;

¥

-

           
b.   
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          c.    R
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Câu 2: (2điểm)  Cho hàm số 
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 (1) có đồ thị (P). 

a. Lập bảng biến thiên.Vẽ đồ thị hàm số trên khi 
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b.  Xác định 
[image: image26.wmf]b
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 để đồ thị (P) của hàm số (1) có đỉnh là I(-2;-1)

Câu 3: (1điểm)  Ngọc, Hoa, Đào hôm nay cùng nhau đi siêu thị. Ngọc mua 1kg táo, 2kg bưởi, 3kg nho hết 15500 đồng, Hoa mua 2kg táo, 3kg bưởi, 1kg nho hết13500 đồng,  Đào mua 3kg táo, 1kg bưởi, 2kg nho hết 13000. Hỏi giá mỗi kg táo, bưởi, nho có giá là bao nhiêu?

Câu 4: (2điểm)  Giải các phương trình:

          a. 
[image: image27.wmf]3
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          b.
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Câu 5: (1điểm)   Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F . Chứng minh :

          a. 
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Câu 6: (1,5điểm) Trong mặt phẳng xOy cho A(-2;-1), B(1;3), C(-6;2).

     a. Chứng minh:  ∆ABC vuông tại A.

b. Tính chu vi và diện tích ∆ABC

Câu 7: (1điểm)  Cho 
[image: image32.wmf]3
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Câu 8: (0,5điểm) Cho a, b, c  là ba số dương . Chứng minh:
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Đề 3:
Câu 1: (1điểm)  Xác định

         a.  (3; 
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         c.    R
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 Câu 2: (2điểm)   Cho hàm số 
[image: image44.wmf]
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 (1) có đồ thị (P). 

a.  Lập bảng biến thiên.Vẽ đồ thị hàm số trên khi 
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,

1

=

=

b

a

.

b.  Xác định 
[image: image47.wmf]b
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 để đồ thị (P) của hàm số (1) có đỉnh là I(2;-1)

Câu 3: (1điểm)  Ngọc, Hoa, Đào hôm nay cùng nhau đi siêu thị. Ngọc mua 2kg táo, 3kg bưởi, 2kg nho hết 21000 đồng, Hoa mua 1kg táo, 1kg bưởi, 2kg nho hết 13000 đồng,  Đào mua kg 3táo, 1kg bưởi, 3kg nho hết 21000 đồng . Hỏi giá mỗi kg táo, bưởi, nho có giá là bao nhiêu?

Câu 4: (2điểm)   Giải các phương trình:

        a. 
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Câu 5: (1điểm)   Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F . Chứng minh :

        a. 
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Câu 6: (1,5điểm)  Trong mặt phẳng xOy cho A(-1;-2), B(2;2), C(-5;1).

   a.  Chứng minh:  ∆ABC vuông tại A.

b. Tính chu vi và diện tích ∆ABC

Câu 7: (1điểm) Cho 
[image: image53.wmf]4
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Câu 8: (0,5điểm)  Cho a, b≥ 1. Chứng minh:
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Đề 4:
I. PHẦN CHUNG (7điểm):

Câu 1 (1,5điểm)  Cho A =(1;4]; B=(0;2).Tìm 
[image: image56.wmf];;\.
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Câu 2 (1.5điểm)  Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image57.wmf]2

43

yxx

=++


Câu 3 (2điểm)  Giải các phương trình sau

a.  
[image: image58.wmf]3145
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b. 
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Câu 4 (2điểm) Cho A(-6;5), B(-4;-1), C(4;-3).

a. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn BC. Viết phương trình đường trung tuyến AI của tam giác ABC.

b. Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.

II. PHẦN RIÊNG (3điểm):

A. Phần cho HS nâng cao:

Câu 5.a (2điểm) Cho tam giác đều ABC cạnh a.

a. Tính theo a giá trị của biểu thức: 
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b. M là điểm bất kỳ trên đường tròn ngoại tiếp 
[image: image61.wmf]D
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Câu 6.a (1điểm)  Cho hai số a, b thỏa mãn 
[image: image63.wmf]0
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B. Phần cho HS cơ bản:

Câu 5.b (2điểm) Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Chứng minh rằng với điểm M bất kì ta luôn có: 
[image: image65.wmf]4
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Câu 6.b (1điểm) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn a + b + c =1. 

Chứng minh rằng: 
[image: image66.wmf]
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Đề 5:
Câu 1:(1,5 điểm). Tìm tập xác định của hàm số :

      a) 
[image: image68.wmf]2
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             b) 
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Câu 2:(2 điểm)

a) Xét tính chẵn lẻ của hàm số: 
[image: image70.wmf]42
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b)Giải phương trình:   
[image: image71.wmf]13
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Câu 3:(1,5 điểm). Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA. Chứng minh rằng:

     a) 
[image: image72.wmf]BCABCDAD
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     b) 
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Câu 4:(2,5 điểm) 

       a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
[image: image74.wmf]2

241

=-+

yxx

.

       b) Cho a, b là hai số không âm tùy ý. Chứng minh:

                                  a + b ( 
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Câu 5:(2,5 điểm). 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam  giác ABC có A(4;6), B(1;4), C(7;3/2)

  a) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn AB, trọng tâm của tam giác ABC.

  b) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

  c) Tính diện tích tam giác ABC.

Đề 6:
Caâu1  : Tìm a , b  ñể ñồ thị của haøm số  y = ax + b ñi qua ñiểm 
A(
[image: image76.wmf]1;5
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) vaø song song ñường thẳng y = 
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             Lập bảng biến thieân vaø vẽ ñồ thị của  haøm số vöøa tìm ñöôïc ôû treân
Caâu2 : Tìm a , b , c biết  parabol 
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 qua ñiểm 
A(0; 3)  vaø coù toạ ñộ ñỉnh 
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Caâu3 : Giaûi phöông trình  
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Caâu4 : Cho a , b laø hai soá döông . Chöùng minh baát ñaúng thöùc : 
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Caâu5 : Cho
[image: image82.wmf]D
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[image: image83.wmf]0

30

=

Ù

C

 . Xaùc ñònh vaø tính ñoä daøi vectô 
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Caâu6 : : Cho töù giaùc ABCD , M laø trung ñieåm AB , N laø trung ñieåm CD . Chöùng minh 
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Caâu7 :Trong heä truïc Oxy ,cho 3 ñieåm :   A(4; 2) , B(2;
[image: image87.wmf]2
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) , C(
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       a)Chöùng minh raèng ABC laø tam giaùc vuoâng.
b)Tính dieän tích tam giaùc ABC . 

Caâu8 : Giải vaø biện luận phương trình : 
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Caâu9 : Giaûi phöông trình  
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Caâu10: Trong heä truïc Oxy , cho A(
[image: image91.wmf]3;3
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) , B(
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Đề 7:
I/.PHẦN CHUNG: (7điểm)       

Câu 1: (2điểm)

1/.Cho 2 tập hợp 
[image: image94.wmf][
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2/.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số : 
[image: image96.wmf]2
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Câu 2: (2điểm)

1/.Xét tính chẵn lẻ của hàm số:
[image: image97.wmf]()11
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2/.Cho phương trình : 
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.Tìm tham số 
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Câu 3: (3điểm)

1/.Trong mặt phẳng oxy cho:
[image: image102.wmf](1;2),(3;4),(5;6)
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a/.Chứng minh ba điểm 
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b/.Tìm tọa độ  trọng tâm 
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        2/.Cho 
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II/.PHẦN RIÊNG: (3điểm) 
Câu 4a: (3điểm) (Dành cho học sinh nâng cao)

1/.Giải phương trình : 
[image: image108.wmf]22
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2/.Tìm 
[image: image109.wmf]m

 để hệ phương trình : 
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 có nghiệm duy nhất là nghiệm  nguyên.

               3/.Cho tam giác 
[image: image111.wmf]ABC
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Câu 4b: (3điểm) (Dành cho học sinh cơ bản)

1/.Giải phương trình: 
[image: image115.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image116.wmf]42
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            2/.Giải hệ phương trình: 
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3/.Trong mặt phẳng oxy cho tam giác 
[image: image118.wmf]ABC

 với 
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.Tìm tọa độ điểm 
[image: image120.wmf]D
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 là hình bình hành.

Đề 8:
Câu1: (1điểm) Cho hai tập hợp:
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          a/ Dùng kí hiệu đoạn, khoảng , nửa khoảng để viết lại hai tập hợp trên.

          b/ Tìm 
[image: image124.wmf]B
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Câu2: (2điểm)

          a/ Xác định hàm số bậc hai  
[image: image126.wmf]c
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  biết rằng đồ thị có trục đối xứng là x=1 và đi qua điểm A(2;4).  

          b/ Cho phương trình: 
[image: image127.wmf]0
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   (m: tham số)

              Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó.

Câu3: (3điểm)
[image: image128.wmf]
          a/ Giải phương trình: 
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          b/ Giải phương trình: 
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          c/ Đưa hệ phương trình sau về dạng tam giác rồi giải:
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Câu4: (3điểm)

          Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(2;3), B(-4;1), C(1;-2)

           a/ Tìm tọa độ vectơ 
[image: image132.wmf]x
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           b/ Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.

           c/ Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC, I là trung điểm của BC và một điểm M tùy ý. Chứng minh vectơ  
[image: image134.wmf]MA
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 không phụ thuộc vào vị trí của điểm M. Tính độ dài của vectơ 
[image: image135.wmf]v
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Câu5: (1điểm) 

          Cho ba số a,b,c > 0. Chứng minh: 

                                          
[image: image136.wmf]c
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Đề 9:
I. PHẦN CHUNG : (8,0 điểm)
Câu 1(1,5 điểm). Tìm tập xác định của các hàm số sau

 a)
[image: image137.wmf]2
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b) 
[image: image138.wmf]2

1

6

x

y

xx

-

=

+-


Câu 2 (2,0 điểm). Giải các phương trình sau

             a)
[image: image139.wmf]2x5x4
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b)  
[image: image140.wmf]2
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Câu 3 (1,0 điểm). Cho parabol (P) : y = ax2 + bx + c. Xác định a, b, c biết (P) có đỉnh I(-1;2) và đi qua điểm A(-2;3).

Câu 4 (2,5 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(2;3) ;B(4; 1); C(7; 4).

a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.

c) Tìm tọa độ điểm D sao cho A là trọng tâm tam giác BCD.

d) Tính gần đúng số đo của góc BAC.

Câu 5 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC có M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC và AC. Chứng minh rằng với điểm O bất kì ta có 
[image: image141.wmf]OP
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II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
A. Theo chương trình Chuẩn: 

Câu 6a (1,0 điểm). Tìm tọa độ các giao điểm của parabol (P): y = x2 + 3x – 1  với đường thẳng (d): y = x – 4.

Câu 7a (1,0 điểm). Cho a, b là hai số dương. Chứng minh: 
[image: image142.wmf]2
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B. Theo chương trình Nâng cao:

Câu 6b (1 điểm). Giải hệ phương trình 
[image: image143.wmf]ï
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Câu 7b (1 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image144.wmf]6
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 với x > 2.

Đề 10:
I. PHẦN CHUNG: (7 điểm)

  Câu 1: (1 điểm)

   1.  Cho   A
[image: image145.wmf][
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,    B
[image: image146.wmf][
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     Xác định tập 
[image: image147.wmf],
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   2.
Tìm tập xác định của hàm số   
[image: image148.wmf]1
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  Câu 2: (2 điểm)

1. Giải phương trình      
[image: image149.wmf]211

xx

-=+


2. Giải và biện luận theo m  phương trình 
[image: image150.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image151.wmf]22
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  Câu 3: (1,5 điểm)  Cho hàm số 
[image: image152.wmf]2
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 , có đồ thị (P), m là tham số.

1. Vẽ đồ thị của hàm số khi m = 3.

2.  Với giá trị nào của m thì đồ thị (P) tiếp xúc với trục Ox?

  Câu 4: (2.5 điểm)  Cho tam giác ABC biết đỉnh  A (0;-4), B(-5;6), C(3;2)

1. Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H của tam giác ABC.

2. Tìm tọa độ tâm  O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và chứng minh:      
[image: image153.wmf]2
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II. PHẦN RIÊNG : (3 điểm)  
   Phần A: (Dành cho học sinh naâng cao)

   Câu 5: (1 điểm) Cho a, b, c là các số dương chứng minh rằng :

                            
[image: image154.wmf]9
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  Câu 6: (1 điểm) Giải hệ phương trình: 

 
[image: image155.wmf]1212
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  Câu 7: (1điểm) Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M sao cho:

                                  
[image: image156.wmf]23.
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   Phần B: (Dành cho học sinh cơ bản) 

   Câu 5: (1 điểm) Cho x , y, z  là các số dương chứng minh:

                                
[image: image157.wmf]2
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  Câu 6:(1 điểm)  Giải hệ phương trình sau ( không sử dụng máy tính )
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  Câu 7: (1 điểm)  Cho tam giác ABC. Gọi  I là trung điểm của  AB. Chứng minh : 
[image: image159.wmf]2
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Đề 11:
Câu 1: (2điểm) 

a/ Cho parabol 
[image: image160.wmf]2
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 xác định a; b; c biết parabol cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và có đỉnh S(-2; -1)

b/ Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image161.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image162.wmf]2
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Câu 2: (2điểm) Giải các phương trình sau:


a/ 
[image: image163.wmf]232
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b/ 
[image: image164.wmf]223
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Câu 3. ( 2 điểm) 

            a/ (1đ) Giải và biện luận phương trình sau theo m: 
[image: image165.wmf]m
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            b/ (1đ) Cho a,b là hai số dương. Chứng minh 
[image: image166.wmf](
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Câu 4: (2điểm)  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(-1;5), B(3;3), C(2;1)

a/ Xác định điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.

b/ Xác định điểm M trên Oy sao cho tam giác AMB vuông tại M

Câu 5.(2điểm)  

           a/ (1đ) Cho 
[image: image167.wmf]ABC
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 có G là trọng tâm và M là điểm trên cạnh AB sao cho MA = 
[image: image168.wmf]1
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            b/ (1đ) Cho tam giác ABC vuông cân tại B. Biết A(1;-1), B(3;0) và đỉnh C có tọa độ dương. Xác định tọa độ của C.

Đề 12:
Câu 1: (2 điểm) Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

      a. 
[image: image170.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image171.wmf][
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                                   b. 
[image: image172.wmf](
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Câu 2: (1 điểm) Xác định a, b, c biết parabol 
[image: image173.wmf]2

a

yxbxc

=++

 đi qua ba điểm 
[image: image174.wmf](
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[image: image176.wmf](

)

1;0

C

.

Câu 3: (2 điểm) Giải phương trình:

      a. 
[image: image177.wmf]2
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[image: image178.wmf]542
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Câu 4: (4 điểm) Trên mặt phẳng Oxy, cho hai điểm 
[image: image179.wmf](
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      a. Tìm toạ độ điểm C nằm trên Ox sao cho AB vuông góc với BC

      b. Xác định toạ độ trọng tâm của 
[image: image181.wmf]ABC
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      c. Tính chu vi tam giác 
[image: image182.wmf]ABC


      d. Xác định điểm D để tứ giác 
[image: image183.wmf]ABCD

 là hình chữ nhật.

Câu 5: (1 điểm) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng:





[image: image184.wmf](
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Đề 13:
Câu 1: (2 điểm) Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

      a. 
[image: image185.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image186.wmf][
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                                   b. 
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Câu 2: (1 điểm) Xác định a, b, c biết parabol 
[image: image188.wmf]2
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Câu 3: (2 điểm) Giải phương trình:

      a. 
[image: image192.wmf]2
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Câu 4: (4 điểm) Trên mặt phẳng Oxy, cho hai điểm 
[image: image194.wmf](
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      a. Tìm toạ độ điểm C nằm trên Oy sao cho AB vuông góc với BC

      b. Xác định toạ độ trọng tâm của 
[image: image196.wmf]ABC
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      c. Tính chu vi tam giác 
[image: image197.wmf]ABC


      d. Xác định điểm D để tứ giác 
[image: image198.wmf]ABCD

 là hình bình hành.

Câu 5: (1 điểm) Chứng minh bất đẳng thức sau:





[image: image199.wmf]5544
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 biết rằng 
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Đề 14:
Bài 1.(2,0đ): Cho parabol (P): y = 2x2 + bx +c

a) Tìm parabol (P) biết rằng (P) có trục đối xứng là đường thẳng x=1 và cắt  trục tung tại điểm A(0 ;4).


b) Vẽ parabol (P) khi b= - 4 và c=4.

Bài 2.(2,0 đ):  Cho phương trình 
[image: image201.wmf]2
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 (m là tham số)

 a)Tìm m để phương trình có nghiệm x= -1 tính nghiệm kia.


 b)Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 
[image: image202.wmf]12
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[image: image203.wmf]12
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Bài 3.(2,0đ):Không dùng máy tính giải  a) 
[image: image204.wmf]5
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   b)  
[image: image205.wmf]123
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Bài 4.(3,0 đ) Trong mặt phẳng Oxy Cho A(2;4), B(1;1), 
[image: image206.wmf](1;3)
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a)Tìm tọa độ điểm C trên trục Oy sao cho tam giác CAB cân tại C.


b)Phân tích véc tơ 
[image: image207.wmf]x
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 theo hai véc tơ 
[image: image208.wmf]OA
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Bài 5. (1,0đ) Cho tam giác ABC có trọng tâm G. M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,CA chứng minh rằng: 
[image: image210.wmf]0.
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Đề 15:
Bài 1. (2đ): Cho parabol (P): 
[image: image211.wmf]2
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a) Tìm parabol (P) biết rằng nó đi qua hai điểm 
[image: image212.wmf](
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b) Vẽ parabol (P): 
[image: image213.wmf]2
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Bài 2.(2đ): 

 a)  Cho phương trình 
[image: image214.wmf]22
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    (1)
       Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu

 b) Chứng minh:  
[image: image215.wmf](
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 Khi nào dấu bằng xảy ra.
Bài 3. (2đ): Giải phương trình và hệ pt sau:

a)   
[image: image216.wmf](
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    (2)

Bài 4.(3đ):  

a) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(-1; 3), B(0; 4) và vectơ 
[image: image218.wmf]OC=(2;-1)

uuur

. Tìm tọa độ điểm D để A là trọng tâm của tam giác BCD.

b) Cho tam giác ABC có AB = 5, AC = 6, BC = 7. Gọi M là trung điểm của cạnh AC. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM.

Bài 5. (1đ)

Cho tam giác ABC có trọng tâm G, gọi E, F là các điểm xác định bởi 
[image: image219.wmf]2
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[image: image220.wmf],,theo, 
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Đề 16:
CâuI:(2đ) Giải các phương trình sau:

     1. 
[image: image221.wmf]3
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     2.
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Câu II(2.5đ) Cho hệ phương trình 
[image: image223.wmf]î

í

ì

=

+

+

+

=

-

+

3

)

1

(

1

)

1

(

3

y

x

m

m

y

m

x


    1.Giải và biện luận hệ phương trình

    2. Khi hệ có duy nhất nghiệm (x;y), hãy tìm hệ thức liên hệ giữa x,y không phụ thuộc m

Câu III:(1đ) Chứng minh với mọi a,b thuộc R ta luôn có : 3(a2+b2+1) 
[image: image224.wmf]³
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Câu IV: (1đ)Cho phương trình  (m2 + 1) x2 + 2(m2-1) x - (m2 -1)=0. Tìm m để pt có 2 nghiệm cùng dương

Câu V(3,5đ)

     1Cho tam giác ABC với ba trung tuyến AM,BN,CQ, Chứng minh: 
[image: image225.wmf]0
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     2. Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB= 2MC, N là trung điểm BM.Chứng minh 
[image: image226.wmf]AC
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     3. Trong mp Oxy cho diểm A(-1;2),B(3;4), C(1;5). Tìm tọa độ diểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành

     4. Cho tứ giác ABCD. Tìm tập hợp điểm M thỏa 
[image: image227.wmf]MD
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         ( trong đó k là một số thực , k khác o và khác 3)

Đề 17:
Câu I: (1 điểm) Tìm tập xác định của hàm số :

                                           y = f ( x) = 
[image: image228.wmf]1
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Câu II: (1 điểm) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số :

                                           y  = f( x) = x2 + 2x – 3.

Câu III: (1 điểm) Giải và biện luận theo m số nghiệm của phương trình:  
[image: image229.wmf]22
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Câu IV: (2 điểm)Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy cho ba điểm A(2;-1) B(2;2) C(4;-1)

      
a/ Tính độ dài các cạnh của 
[image: image230.wmf]D

ABC, 
[image: image231.wmf]D

ABC là tam giác gì ?

      
b/ Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ADBC là hình bình hành.

Câu V: ( 2điểm) :  Giải các phương trình:




a/ (1 đ) 
[image: image232.wmf]3151
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                 b/ (1 đ)  
[image: image233.wmf]11
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Câu VI: (1 điểm) Chứng minh rằng với mọi a, b, c không âm ,  ta có :

                                 ( a  +  b)(  b + c )( c + a ) 
[image: image234.wmf]³
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                      Dấu “ = “ xảy ra khi nào ?

Câu VII: (2 điểm) Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC .

       
a/ Chứng minh: 
[image: image235.wmf]2
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b/ Gọi I là điểm trên đường chéo BD sao cho BI = 2ID .

                    Chứng minh : 
[image: image236.wmf]13
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Đề 18:
Câu I: ( 2 điểm ) Cho parabol ( P) : y = f ( x) = ax2 + bx + c. ( a 
[image: image237.wmf]¹

0)

a) Tìm a, b, c biết đồ thị hàm số đi qua A ( 3; 0) và có đỉnh S (1;4).

b) Khảo sát và vẽ parabol với a, b, c vừa tìm được.
Câu II: ( 1 điểm ) Giải và biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình: 
m ( m – 1 ) x + 1 = m

Câu III: ( 1 điểm ) Giải hệ phương trình sau :
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Câu IV: ( 2 điểm ) Cho phương trình : mx2 – ( 2m + 3)x  +  m – 2 = 0.

a) Tìm m để phương trình có nghiệm.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 và thoả điều kiện:   3x1.x2 = x1 + x2
Câu V: ( 2 điểm ) Cho 
[image: image239.wmf]D

ABC có AB = 3 cm, BC = 5 cm và 
[image: image240.wmf]µ
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a) Tính độ dài cạnh AC.

b)  Tính diện tích 
[image: image242.wmf]D

ABC  và bán kính đường tròn ngoại tiếp 
[image: image243.wmf]D

ABC 
Câu VI: ( 1 điểm ) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho M (1; 2), N(2;0); P( 0; -5). Xác định toạ độ điểm Q sao cho tứ giác MNPQ là hình bình hành.
Câu VII: ( 1 điểm )Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 

            y = f (x ) = ( x + 2)( 5 – 3x) với    
[image: image244.wmf]5
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Đề 19:
Câu 1:(1.5 điểm) 


Tìm tập xác định của hàm số sau:  
[image: image245.wmf]1
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Câu 2:(2 điểm)  

a/. Xác định phương trình đường thẳng (d) có dạng:
[image: image246.wmf]yaxb
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 biết rằng (d) đi qua hai điểm A(1; 2) và B(3; -2).                                                                         

b/. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  
[image: image247.wmf]2
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Câu 3:(2.5 điểm)


a/. Giải phương trình:        
[image: image248.wmf]2
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b/. Giải phương trình:       
[image: image249.wmf]1423
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Câu 4: (1 điểm) 

         Cho 5 điểm A, B, C, D, E bất kỳ. Chứng minh rằng :





[image: image250.wmf]ABCDECADEB
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Câu 5:(3 điểm)

           Trong hệ toạ độ Oxy, cho các điểm A(-2; 1), B(2; -1), C(-5; -5).

a/. Tìm tọa độ của các vectơ 
[image: image251.wmf]uuuruuur

,

ABAC

. Chứng minh: A, B, C là ba đỉnh của một tam giác                                                   

b/. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành

c/. Chứng minh rằng tam giác ABC vuông cân ở A. Từ đó tính diện tích 
[image: image252.wmf]ABC

D

                                         

Đề 20:
Câu 1:(2,5đ)

a) Tìm hàm số bậc hai 
[image: image253.wmf]2
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 biết rằng đồ thị của nó có hoành độ đỉnh là 2 và đi qua điểm M(1;-2).

b)Vẽ đồ thị (P) của hàm số vừa tìm được.

c)Dựa vào đồ thị (P), tìm m để phương trình 
[image: image254.wmf]2
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 có hai nghiệm phân biệt.

Câu 2: (1đ) Với giá trị nào của tham số a thì hệ phương trình: 
[image: image255.wmf]42
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 có nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn hệ thức: 
[image: image256.wmf]263
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Câu 3:(1,5đ) Cho hệ phương trình 
[image: image257.wmf]2
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a) Giải hệ khi m=8.

b) Tìm m để hệ đã cho có nghiệm duy nhất.

Câu 4:(1,5đ) Tìm m để phương trình 
[image: image258.wmf]2
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 có hai nghiệm phân biệt 
[image: image259.wmf]1
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 sao cho 
[image: image261.wmf]12
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Câu 5:(2,5đ) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(-1;1), C(2;4), trung điểm AB là M(
[image: image262.wmf]3

1;

2

).

a) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.

b)Tìm tọa độ tâm đường trong ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu 6:(1đ) cho tam giác ABC có góc 
[image: image263.wmf]120
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, AB= 6cm, AC= 8cm, M là điểm trên cạnh BC sao cho góc 
[image: image264.wmf]0
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Đề 21:
Câu 1: (2 điểm)
    Tìm tập xác định của các hàm số sau: 
a. 
[image: image265.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image266.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image267.wmf]21
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 ,    b.  
[image: image268.wmf]24
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Câu 2: (2 điểm)

  a) Xác định a, b để đồ thị của hàm số 
[image: image269.wmf]yaxb
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 đi qua các điểm A(1; 3), B(3; 1).

  b) Vẽ đồ thị hàm số :  y = x2 - 2x + 1

 Câu 3 : ( 2 điểm) Giải  phương trình và hệ phương trình sau.

a. |2x-3| =x +1

b.
[image: image270.wmf]324
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Câu 4 :(3 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ cho A(1;-2), B(0;4), C(3;2)

a. Tính tọa độ các vectơ 
[image: image271.wmf];;
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b. Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC

c. Tìm các số h,k sao cho 
[image: image272.wmf]ABhBCkCA
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Câu 5: ( 1 điểm) Chứng minh bất đẳng thức:  
[image: image273.wmf]6,,0
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Đề 22:
Câu 1: Phát biểu thành lời mệnh đề sau . 
[image: image274.wmf]:
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x2 + x +2 ≠ 0 

    Xét tính đúng sai và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề đó 

Câu 2 : Xác định mỗi tập hợp số sau và biểu diễn chúng trên trục số : 

     a) 
[image: image275.wmf](
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     b)   R \ (0 ; +∞ ) 

Câu 3: Cho hàm số bậc hai có dạng : y = 2x2 +bx +c

a) Tìm hàm số đó , biết đồ thị của hàm số đi qua A(0;- 1) và B(1; 0) 

b) Vẽ đồ thi của hàm số vừa tìm được .

Câu 4 : Giải các phương trình ;

     a) 
[image: image276.wmf]2
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     b)  
[image: image277.wmf]2147
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Câu 5: Cho a,b,c là các số dương.Chứng minh rằng:    
[image: image278.wmf](
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Câu 6: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(-1 ; 1 ) ; B(3 ; 1) và C (2 ; 4)

     a) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng

     b) Tính chu vi tam giác ABC

     c)  Tính 
[image: image279.wmf](
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     d) Tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC

e) Xác định N sao cho  
[image: image280.wmf]20
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Đề 23:
Câu 1:(1đ) Phát biểu thành lời mệnh đề sau . 
[image: image281.wmf]:

xR

"Î

x2 - 2x +5 ≠ 0 

    Xét tính đúng sai và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề đó 

Câu 2 :(1đ) Xác định mỗi tập hợp số sau và biểu diễn chúng trên trục số : 

      a) 
[image: image282.wmf](
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      b) R \ (-2 ; +∞ ) 

Câu 3:(2đ) Cho hàm số bậc hai có dạng : y = x2 + bx +c

a)Tìm hàm số đó , biết đồ thị của hàm số đi qua A(0; -3) và B(3; 0) 

b)Vẽ đồ thi của hàm số vừa tìm được .

Câu 4 :(1,5đ) Giải các phương trình ;

     a) 
[image: image283.wmf]2
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     b) 
[image: image284.wmf]326
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Câu 5:(0,5đ) Cho a,b,c là các số dương.Chứng minh rằng:  
[image: image285.wmf]1118
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Câu 6:(4đ) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(-1 ; 1 ) ; B(3;2) và C (2 ; -1)

     a)Chứng minh A,B,C không thẳng hàng

     b)Tính chu vi tam giác ABC

     c) Tính 
[image: image286.wmf](
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     d)Tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC

     e)Xác định N sao cho  
[image: image287.wmf]20
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Đề 24:
Baøi 1. (2 ñieåm):  Xeùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá: y = –x2 + 2x + 3.

Baøi 2. (1 ñieåm): Giaûi vaø bieän luaän phöông trình: m2(x–3) = 4x – 2m.

Baøi 3. (2 ñieåm): Giaûi phöông trình: 



a) 
[image: image288.wmf]2x3x2
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b) 
[image: image289.wmf]2
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Baøi 4. (1ñieåm) Chöùng minh: 
[image: image290.wmf]2
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[image: image291.wmf](,)
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Baøi 5. (3 ñieåm): Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy, cho ba ñieåm A(–2;4), B(2;–3), C(5;1).
a) Tìm toïa ñoä ñieåm D ñeå töù giaùc ABCD laø hình bình haønh.

b) Phaân tích vectô 
[image: image292.wmf]OA
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 theo hai vectô 
[image: image293.wmf]AB
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Baøi 6. (1 ñieåm): Cho tam giaùc ABC. Treân BC, laáy ñieåm M sao cho 
[image: image295.wmf]MB3MC
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. Tính vectô 
[image: image296.wmf]AM
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 theo hai vectô 
[image: image297.wmf]AB

uuur

 vaø 
[image: image298.wmf]AC

uuur

.

Đề 25:
Bài 1: (1,5 điểm)
Cho cos =  – 
[image: image299.wmf]7
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 với ( 
[image: image300.wmf]p
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). Tính  sin ; tan ; cot 

Bài 2: (2 điểm) Cho phương trình: mx2 – 2x – 4m – 2 = 0 

1/ Chứng minh rằng với mọi m khác 0, phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

2/ Tìm giá trị m để 1 là nghiệm của phương trình. Sau đó tìm nghiệm còn lại.

Bài 3: (2,5 điểm) Trên mặt phẳng Oxy cho bốn điểm A(8; 4), B(1; 5), C(0;–2) và D(7;–3)
1/ Tính độ dài các cạnh tứ giác ABCD.

2/ Chứng minh tứ giác ABCD là hình vuông.

3/ Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD.

Đề 26:
Câu 1. (1điểm) Xác định các tập hợp sau và biểu diễn trên trục số:





a) 
[image: image301.wmf](
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b) 
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Câu 2. (2 điểm) 


a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: y = -x2 + 2x - 2

b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng có phương trình: y = -x  với Parabol có phương trình: y = -x2 + 2x - 2

Câu 3. (2 điểm) Giải các phương trình sau:


a) 
[image: image303.wmf]235(1)
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b) 
[image: image304.wmf]3221
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Câu 4. (1 điểm) Cho a, b, c là các số dương, chứng minh rằng: 
[image: image305.wmf]1118
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Câu 5. (4 điểm) Cho 3 điểm A(2;4), B(1;2), C(6;2)


a) Tìm tọa độ các vectơ 
[image: image306.wmf],,
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b) Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại A. Tính diện tích tam giác ABC. 


c) Cho AH vuông góc với BC tại H, tìm tọa độ H?
Đề 27:
Câu 1: Cho (P): 
[image: image307.wmf]2
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a) Xác định (P), biết đỉnh I(-1;4).
b) Xét sự biến thiên và vẽ (P) vừa tìm.
Câu 2: Giải và biện luận phương trình: (m-1)(m-2)x = m2 – 1.

Câu 3: Giải các phương trình sau:


a) 
[image: image308.wmf]2
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b) 
[image: image309.wmf]2
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c) 
[image: image310.wmf]22
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Câu 4: Cho 
[image: image311.wmf],,
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[image: image312.wmf]3
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Câu 5: Cho A(-3;1), B(1;4), C(3;-2)

a) Tim tọa độ trọng tậm G của tam giác IAB, với I là trung điểm BC.
b) Tìm tọa độ điểm D để DBGI là hbh. Tìm tọa độ tâm O c ủa hbh.
c) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.
Câu 6: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC

a)  CMR: 
[image: image313.wmf]0
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b)  CMR: 
[image: image314.wmf],
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Đề 28
Bài 1(2điểm). 
 a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image315.wmf]2
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 b) Từ đồ thị, hãy chỉ ra các giá trị của 
[image: image316.wmf]x

 để 
[image: image317.wmf]0
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Bài 2(1điểm). Giải và biện luận phương trình sau theo tham số 
[image: image318.wmf]m

:  
[image: image319.wmf](
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Bài 3(2 điểm). Giải các phương trình sau:a) 
[image: image320.wmf]523
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b) 
[image: image321.wmf]413
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Bài 4(1,5điểm). Một giáo viên chủ nhiệm lớp 11 trong buổi làm quen với lớp phát hiện ra rằng tuổi của mình nhân ba cộng thêm 6 bằng ba lần tuổi của học sinh A cộng hai lần tuổi của học sinh B, còn lấy tuổi của mình nhân hai thì bằng tuổi của học sinh A cộng với hai lần tuổi của học sinh B. Hãy tính tuổi của Giáo viên và hai học sinh A và B. Biết rằng tổng số tuổi của ba thầy trò là 60.
Bài 5(1điểm). Cho 5 điểm A, B, C, D, E tùy ý. Chứng minh rằng:  
[image: image322.wmf]DC
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Bài 6(1,5điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(2;4), B(3;-4), C(1;-3).

a) Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ của điểm D sao cho ADBC là hình bình hành.

c) Tính góc A của tam giác ABC (làm tròn đến phút).

Bài 7(1điểm).(không sử dụng máy tính)

    a) Tính giá trị biểu thức:  
[image: image323.wmf]000
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    b) Cho 
[image: image324.wmf]00
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Đề 29:
A. PHẦN CHUNG:  (7,0 điểm)
Câu I: (1,0 điểm) 

           Cho hàm số 
[image: image326.wmf]2
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 có đồ thị là parabol (P).

1) Vẽ parabol (P).

2) Từ đồ thị của hàm số, hãy tìm tất cả các giá trị của x sao cho  y > 3.
Câu II: (2,0 điểm) 

           1) Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: 
 
[image: image327.wmf]2
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           2) Xác định các giá trị của m để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là số nguyên.

Câu III: (2,0 điểm)
            Giải các phương trình:     1)  
[image: image328.wmf]2x-3=x-2

 
2)  
[image: image329.wmf]2x+1=3x+5


Câu IV: (1,0 điểm) 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ 
[image: image330.wmf](
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[image: image331.wmf](
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. Hãy phân tích vectơ 
[image: image332.wmf](
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 theo hai vectơ 
[image: image333.wmf]a
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Câu V: (1,0 điểm)  Cho ba số thực a, b, c tùy ý. Chứng minh rằng: 
[image: image335.wmf]2
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B. PHẦN RIÊNG: (3,0 điểm)

I. Dành cho học sinh học chương trình chuẩn:
Câu VIa: (2,0 điểm)
           Trên mặt phẳng tọa độ 
[image: image336.wmf](
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 cho hai điểm A(-1, 3), B(0, 4) và vectơ 
[image: image337.wmf]OC=2i-j
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           1) Tìm tọa độ điểm D để A là trọng tâm của tam giác BCD.

           2) Tìm tọa độ điểm M trên trục Ox sao cho MA = MB.

 Câu VIIa: (1,0 điểm)  Tìm tập xác định và xác định tính chẵn, lẻ của hàm số:  
[image: image338.wmf]y=5-x+5+x


II. Dành cho học sinh học chương trình nâng cao:

Câu VIb: (2,0 điểm) 

           Cho tam giác ABC có AB = 5, AC = 6, BC = 7. Gọi M là trung điểm của cạnh AC.

      1) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM.

      2) Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Câu VIIb: (1,0 điểm)
           Tìm các giá trị của m để phương trình (x + 4)2 = mx có đúng một nghiệm x > - 4. 

Đề 30:

A.PHẦN CHUNG (8,0 điểm)
Câu 1:(2 điểm )  Cho hàm số 
[image: image339.wmf]3

x

4

x

y

2

+

-

=


a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) với đường thẳng  y = 3x-3.

Câu 2:(2 điểm)  Giải các phương trình sau


a) 
[image: image340.wmf]1
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                 b) 
[image: image341.wmf]6
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Câu 3 :(3 điểm)  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A( 4 ;1 ) B( 1; 4) C(2 ; -1)

a) Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông.

b) Tìm toạ độ tâm I và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

c) Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A trên BC.

Câu 4: (1 điểm) Chứng minh rằng với mọi số a, b là số thực khác 0 ta luôn có 
[image: image342.wmf](
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B.PHẦN RIÊNG (2 điểm)
Phần cơ bản

Câu 5a : (1 điểm)  Giải phương trình 
[image: image343.wmf]1
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Câu 6a : (1 điểm)  Cho phương trình 
[image: image344.wmf](
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Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 
[image: image345.wmf]2
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Phần nâng cao

Câu 5b : (1 điểm) Giải và biện luận phương trình sau
(với m là tham số)
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Câu 6b : (1điểm)  Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình sau có  nghiệm





[image: image348.wmf]î

í

ì

=

+

+

+

=

+

-

m

2

y

)

3

m

(

x

)

3

m

(

m

y

5

x

)

2

m

(


Đề 31.

Bài 1(1đ) a. Xác định tính đúng ,sai và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề : 

[image: image349.wmf]2
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b. Cho đoạn A = 
[image: image350.wmf][
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[image: image351.wmf](
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[image: image352.wmf],\

ABAB

Ç


Bài 2.(2đ5)a. Tìm tập xác định của hàm số : 
[image: image353.wmf]2
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b. Khảo sát sự biến thiên của hàm số  y = - 2x2 + 4x + 1 trên khoảng ( - 
[image: image354.wmf]¥
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Bài 3. (3đ5) a.Giải phương trình sau :

[image: image355.wmf]13
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b. Tìm m để hệ phương trình sau :  
[image: image356.wmf]31

2(1)3

mxym

xmy

+=-

ì

í

+-=

î

 có nghiệm

Bài 4. (2đ) a. Cho năm điểm A, B, C, D, E. Chứng minh : 
[image: image357.wmf]ABCDEACBED
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b. Cho tam giác ABC và điểm N thỏa mãn 
[image: image358.wmf]2
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. Phân tích 
[image: image359.wmf]AN
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Bài 5. Trong mp Oxy cho A(1; - 2), B(2;3), C(- 4;2) 

a. Tìm tọa độ vectơ 
[image: image362.wmf]25
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b. Tìm tọa độ điểm M sao cho OABM là hình bình hành

Đề 32

BÀI 1. Cho hàm số  y = f(x) = 
[image: image363.wmf]1
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a. Tìm tập xác định của hàm số

b. Tính f(-1), f(2), f(3)

c. Giải phương trình sau :

[image: image364.wmf]13
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BÀI 2. Xét sự biến thiên của hàm số y =f(x) = 
[image: image365.wmf]2
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  trên khoảng 
[image: image366.wmf](
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BÀI 3. a. Xét tính chẵn lẻ của hàm số  y = x2 – x + 2

b. hàm số y = 0,5x2 + mx + 2,5. Tìm m sao cho đồ thị của hàm số nói trên là parabol nhận đường thẳng x = -3 làm trục đối xứng.

BÀI 4 Cho tam giác ABC. Gọi M, N là các điểm sao cho 
[image: image367.wmf]2, BN2

MBMABC

=-=

uuuruuuruuuruuur

 và P là trung điểm của AC.

a. Biểu thị 
[image: image368.wmf], MP
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[image: image369.wmf]AB
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b. Chứng minh: 
[image: image371.wmf]AMBNCPANBPCM
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c. Chứng minh ba điểm M, N, P thẳng hàng

BÀI 5.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2;5), B(1;1) và C(3;3)

a. Tìm tọa độ vectơ 
[image: image372.wmf]32
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b. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC

c. Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành
ĐỀ 33
Bài 1: Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số 


a. 
[image: image373.wmf]=+-
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Bài 2: Cho 
[image: image374.wmf]=++
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 Tìm a,b,c biết (P) đi qua A(1;2) có đỉnh I(-1;-2) .

Bài 3: Giải biện luận (nếu có) các phương trình sau:
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Bài 4: Cho 
[image: image377.wmf]ABC
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 và M nằm trên đoạn BC sao cho MB=3MC. Chứng minh: 
[image: image378.wmf]13
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Bài 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho A( 2;-3) B(0;4) C(1;2).

a. Tìm tọa độ điểm G sao cho (ABG nhận C làm trọng tâm .

b. Tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình bình hành.

ĐỀ 34
Bài 1: Cho 
[image: image379.wmf]2
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a.Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của (P).

b.Viết phương trình đường thẳng d đi qua A(1;2) và B(3;10).

c. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và d.

Bài 2: 

Giải và biện luận ( nếu có) các phương trình sau:
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Bài 3: Cho 
[image: image382.wmf]ABC
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 và  điểm M thỏa 
[image: image383.wmf]AM3AB2AC
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Chứng minh: B,M,C thẳng hàng.

Bài 4: Cho 
[image: image384.wmf]ABC
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 có A(-2;3) B(1;2) C(4;-1).

a. Vẽ 
[image: image385.wmf]ABC
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 trên hệ trục Oxy.                        
b.  Tìm tọa độ trung điểm M của BC.

c. Tìm điểm M sao cho 
[image: image386.wmf]AMAB2AC
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d.  Phân tích 
[image: image387.wmf]&
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ĐỀ 35
Bài 1:  Cho (P): y=ax2+bx+1

a) Xác định a,b khi biết đồ thị hàm số đi qua A(2,1) và trục đối xứng là đường thẳng x=-1

b) Lập bảng biến thiên và vẽ (P) khi a=2, b=4.

Bài 2: Giải và biện luận ( nếu có) các phương trình sau:

a/ m2 (x + 1) = 4x + 2m


b/ 
[image: image388.wmf]x
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c/ |x + 2| = 3x – 7;



d/
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Bài 3: Cho 
[image: image390.wmf]ABC
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 có M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB.

a/ Chứng minh:
[image: image391.wmf]0
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c/ Gọi G là trọng tâm 
[image: image392.wmf]ABC
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Bài 4: Trong mp tọa độ Oxy cho A(-1;6), B(0;3), C(3;-4)

a.Tìm D sao cho ABCD là hình bình hành

b.Tìm A/ đối xứng với A qua B.

c.Phân tích  
[image: image394.wmf]&
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ĐỀ 36
Bài 1:  Cho  (P): 
[image: image395.wmf]2
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a. Lập bảng biến thiên Vẽ (P) khi a= -1, b= 3

b. Tìm a, b biết  (P) cắt 0x tại A(3 ;0) và oy tại B(0 ;1). 

Bài 2:

Giải và biện luận ( nếu có) các phương trình sau:

a/ m2(x – 1) = 9x – 3m

b/
[image: image396.wmf]2

x3x32x

3

+-=

+

 ;


c/ |x + 3| = 5x +2;


d/
[image: image397.wmf]22
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Bài 3:  Cho 
[image: image398.wmf]ABC

D

, M là trung điểm AB, N là điểm trên AC sao cho NA=2NC, K là trung điểm MN.
a. Phân tích 
[image: image399.wmf]AK

 theo 
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b. Tìm điểm I sao cho  
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Bài 4: Cho A(1;2) B(3;2), C(3;4) 

a. Tìm điểm I sao cho  
[image: image402.wmf].
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b. Tìm 
[image: image403.wmf]325
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ĐỀ 37

Bài 1 : Cho (P): y = 4x - 
[image: image404.wmf]2

2
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 và A(4;3)
1/Viết phương trình đường thẳng d qua A(4,3) và tiếp xúc với (P).

2/ Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho.

Bài 2:  

1/ Giải và biện luận phương trình sau: (m+1)2. x = (2x+1)m + 5x + 2

2/ Giải các phương trình sau :


a/ 
[image: image405.wmf]2
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                 b/ x2 + 5x - |3x – 2| - 5 = 0

Bài 3: Cho hình lục giác đều ABCDEF chứng minh :

            
[image: image406.wmf]ABCDEFBCDEFA  0
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Bài 4: Cho (ABC có A (2,6), B (-3,-4), C (5,0)


a/ Tìm tâm hình bình hành ABCD.


b/ Tìm D sao cho ABCD là hình bình hành.

c/Tìm M thoả 
[image: image407.wmf]324
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ĐỀ 38

Câu 1. Xác định các tập hợp sau: a) 
[image: image408.wmf]]
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Câu 2: Tìm TXĐ của các hàm số sau: a) 
[image: image410.wmf]4
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Câu 3: Lập BBT và vẽ đồ thị hàm số:
[image: image412.wmf].

3

4

:

)

(

2

+

+

=

x

x

y

P


Câu 4: Cho 4 điểm A, B, C, D. CMR: 
[image: image413.wmf]BD
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Câu 5: Cho cosx = 
[image: image414.wmf]2
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.Tính  trị của biểu thức:P = 2sin2x + 3cos2x.

Câu 6: Cho A(-2;1), B(3;-1), C(-2;-2). 

a) Tìm M để B là trọng tâm tam giác ACM.

b) Tìm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

Câu 7: Giải và biện luận pt: 
[image: image415.wmf]2
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Câu 8: Giải phương trình: 
[image: image416.wmf]7930
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Câu 9: Cho A(2;4), B(1;2), C(6;2). 

a) Chứng minh:
[image: image417.wmf]AC

AB
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b) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, BC.
ĐỀ 39

Câu 1. Xác định các tập hợp sau:

a) 
[image: image418.wmf]]
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Câu 2: Tìm TXĐ của các hàm số sau:

a) 
[image: image420.wmf]x
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Câu 3: Lập BBT và vẽ đồ thị hsố: 
[image: image422.wmf].
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Câu 4: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD của tứ giác ABCD. CMR: 
[image: image423.wmf]MN
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Câu 5: Cho 
[image: image424.wmf]3
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Câu 6: Cho A(4;-5), B(-3;-1), C(2;-7). 

a)   Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
b) Tìm D để tứ giác DABC là hình bình hành. 
Câu 7: Giải và biện luận pt: 
[image: image426.wmf]m
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Câu 8: Giải phương trình: 
[image: image427.wmf]5
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Câu 9: Cho A(8;4), B(1;5), C(0;-2). 

a)    Chứng minh tam giác ABC vuông.

b) Tính chu vi của tam giác ABC

ĐỀ 40

Câu 1. Xác định các tập hợp sau:

a) 
[image: image428.wmf]]
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b) 
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Câu 2: Tìm TXĐ của các hàm số sau:

a) 
[image: image430.wmf]3
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b) 
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Câu 3: Tìm hàm số 
[image: image432.wmf]c
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 biết đồ thị có trục đối xứng là 
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[image: image434.wmf])

4

;

0

(

A

.
Câu 4: Cho ABCD là hbh.CMR:
[image: image435.wmf]AC
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Câu 5: Cho góc x với sinx = 
[image: image436.wmf]3
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.Tính giá trị của biểu thức: P = 2sin2x + 3cos2x.

Câu 6: Cho A(-3;-1), B(4;1), C(-5;-2). 

a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Tìm H để tứ giác ABHC là hình bình hành.
Câu 7: Giải và biện luận pt: 
[image: image437.wmf]2(3)35

mxx

-=+


Câu 8: Giải phương trình: 
[image: image438.wmf]1235
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Câu 9: Cho A(7;-3), B(8;4), C(1;5). 

a) Chứng minh tam giác ABC vuông. 

b) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, BC.
ĐỀ 41

Câu 1. Xác định các tập hợp sau:

a) 
[image: image439.wmf]]
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b) 
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Câu 2: Tìm TXĐ của các hàm số sau:

a)
[image: image441.wmf])
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b) 
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Câu 3: Tìm hàm số 
[image: image443.wmf]3
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đỉnh là 
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Câu 4: Cho hbh ABCD.CMR: 
[image: image445.wmf]+=-
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Câu 5: Cho góc x với sinx = 
[image: image446.wmf]3
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.Tính giá trị của biểu thức: P = 2sin2x + 3cos2x.
Câu 6: Cho A(-3;-5), B(2;-1), C(9;-7). 

a) Tìm tọa độ trung điểm AB, AC, BC.
b) Tìm D để tứ giác ABDC là hình bình hành. 
Câu 7: Giải và biện luận pt: 
[image: image447.wmf]x
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Câu 8: Giải phương trình: 
[image: image448.wmf]1
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Câu 9: Cho A(8;4), B(1;5), C(0;-2). 

a) Chứng minh tam giác ABC vuông.

b) Tính chu vi của tam giác ABC
ĐỀ 42

Câu 1. Xác định 
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Câu 2: Tìm TXĐ của các hàm số sau:

a) 
[image: image452.wmf]x
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b) 
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Câu 3: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:


[image: image454.wmf].
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Câu 4: Cho tứ giác ABCD, G là trọng tâm tam giác BCD.

CMR: 
[image: image455.wmf]DA
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Câu 5: Cho cosa = 
[image: image456.wmf]5

1

. Tính P = 3.sin 2a + 2.cos 2a.
Câu 6: Cho A(-2;-1), B(3;-9), C(2;-2). 

a) Tìm N để C là trọng tâm tam giác ABN.

b) Tìm E để tứ giác EABC là hình bình hành.
Câu 7: Giải và biện luận pt: 
[image: image457.wmf]3
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Câu 8: Giải phương trình: 
[image: image458.wmf]1
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Câu 9: Trong mp Oxy cho A(-2;3), B(6;4).

a) So sánh độ dài hai đoạn thẳng OA và OB.
b) Chứng minh tam giác OAB vuông.
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Câu 1. Xác định 
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Câu 2: Tìm TXĐ của các hàm số sau:

a) 
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b) 
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Câu 3: Tìm hàm số 
[image: image464.wmf]3
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 biết đồ thị: Đi qua hai điểm 
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Câu 4: Cho 6 điểm M, N, P, Q, R, S.

CMR: 
[image: image467.wmf]RQ
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Câu 5: Cho sinx = 
[image: image468.wmf]3
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.Tính: P = 2sin2x - 3cos2x.
Câu 6: Cho A(2;-7), B(3;-9), C(1;-2). 

a) Tìm I để C là trung điểm của AI.

b) Tìm E để tứ giác ABEC là hình bình hành.
Câu 7: Giải và biện luận pt: 
[image: image469.wmf]x
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Câu 8: Giải phương trình: 
[image: image470.wmf]1
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Câu 9: Cho A(1; 3) và B(4; 2)

a) Tìm tọa độ điểm D để DA = DB.
b) Chứng minh OA vuông góc AB.
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Câu 1. Xác định 
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Câu 2: Tìm TXĐ của các hàm số sau:

a) 
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Câu 3: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:


[image: image476.wmf].
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Câu 4: CMR:  nếu G và G’ lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và A’B’C’ thì 
[image: image477.wmf]'
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Câu 5: Cho A(-2;5), B(-3;-1), C(1;-7). 

a) Tìm M để A là trọng tâm tam giác BCM.

b) Tìm D để tứ giác ABCD là hình bình hành. 
Câu 6: Giải và biện luận pt: 
[image: image478.wmf]2
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Câu 7: Giải phương trình: 
[image: image479.wmf]2
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Câu 8: Giải phương trình: 
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Câu 9: Trong mp Oxy cho A(–1, 2); B(4, 3), C(5, –2). 

a) Tính  
[image: image481.wmf].
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BABC

. Hỏi (ABC  là tam giác gì?
b) Tính chu vi tam giác ABC.
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Câu 1. Xác định 
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Câu 2: Tìm TXĐ của các hàm số sau:

a) 
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b) 
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Câu 3: Tìm hàm số 
[image: image487.wmf]c
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 biết đồ thị đi qua ba điểm 
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Câu 4:  Cho 5 điểm A, B, C, D, E bất kỳ. Chứng minh rằng : 
[image: image491.wmf]ABCDECADEB
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Câu 5: Cho 
[image: image492.wmf]12
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Câu 6: Cho A(2;-7), B(3;-9), C(1;-2). 

a) Tìm I để A là trung điểm của BI.

b) Tìm F để tứ giác AFBC là hình bình hành.
Câu 7: Giải và bluận pt:
[image: image495.wmf])
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Câu 8: Giải phương trình: 
[image: image496.wmf]1
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Câu 9: Cho A(2; 4), B(1; 2) và C(6; 2)

a) Tính 
[image: image497.wmf]AC
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.

. Hỏi tam giác ABC là tam giác gì?
b) Tính chu vi tam giác ABC.
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